
Lớp: 7/2
Grade

Kết quả học 
tập

Academic 

Performance

Kết quả rèn 
luyện

Conduct

1 Hồ Hoàng Anh 5.7 6.6 6.8 6.8 7.1 7.1 5.3 6.1 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt

2 Nguyễn Đặng Mai Anh 7.8 8.7 8.2 8.9 8.2 9.5 8.9 8.9 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

3 Bùi Quốc Bảo 8.6 8.5 6.5 8.6 8.6 8.9 9.0 8.2 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

4 Lê Gia Bảo 5.1 6.9 5.8 8.2 6.9 7.8 6.1 7.7 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt

5 Hồ Minh Đạt 8.3 8.7 7.2 8.9 8.5 8.9 9.1 9.6 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

6 Nguyễn Hùng Hậu 7.1 9.0 7.5 9.2 9.1 8.4 7.4 9.3 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

7 Nguyễn Mạnh Hiếu 7.7 7.6 7.1 7.6 8.2 8.8 7.7 7.6 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

8 Bùi Minh Huy 5.8 8.1 5.0 9.4 8.2 8.1 6.3 7.7 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt

9 Lưu Gia Khang 7.3 8.1 6.6 8.0 7.9 9.0 6.8 7.4 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

10 Nguyễn Hoàng Khang 9.2 8.6 8.6 8.1 8.8 8.8 8.4 8.1 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

11 Lê Hữu Ngân Khánh 7.7 9.0 7.6 9.2 8.4 9.2 8.6 9.3 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

12 Nguyễn Duy Quốc Khánh 9.8 8.6 7.3 9.3 8.1 9.5 9.3 9.4 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

13 Phạm Đình Gia Long 5.7 7.2 7.5 7.3 6.5 7.9 6.1 5.5 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt

14 Phạm Vũ Luận 9.5 9.0 9.2 9.7 8.9 9.0 9.6 9.7 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

15 Dương Lê Quốc Minh 9.1 8.2 8.5 8.6 8.8 9.4 9.0 9.2 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

16 Nguyễn Bích Ngân 8.7 8.2 9.3 8.6 8.1 9.8 8.1 9.2 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

17 Lê Nguyễn Thảo Nhi 7.9 9.4 8.3 8.2 8.7 8.6 7.7 8.8 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

18 Nguyễn Nhật Thảo Nhiên 7.1 8.3 7.7 8.7 8.2 9.3 7.7 7.3 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

Nguyễn Thị Hoa

GVCN/Class Teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by
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Lớp: 7/3
Grade

Kết quả học 
tập

Academic 

Performance

Kết quả 
rèn luyện
Conduct

1 Đỗ Ngọc Hà Anh 7.8 7.4 7.3 8.8 7.9 8.9 7.2 6.4 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

2 Hồ Thiên Ân 7.8 9.0 6.8 8.7 8.6 7.5 7.5 9.4 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

3 Nguyễn Trần Thái Bảo 4.3 6.5 7.7 7.0 8.4 8.1 6.2 6.3 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt

4 Yi Zi Fei 5.8 7.3 7.2 8.4 8.6 8.4 6.6 8.3 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

5 Phan Minh Hiển 9.4 9.0 9.6 9.7 9.6 9.9 9.7 10 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

6 Nguyễn Hoàng Huy 9.6 9.1 8.8 8.8 9.0 9.4 9.6 9.7 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

7 Nguyễn Thanh Lam 6.7 8.1 6.0 8.6 8.4 8.3 7.0 6.1 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

8 Nguyễn Phương Mai 9.2 9.1 8.3 8.6 8.9 8.9 8.0 8.6 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

9 Lê Chí Hùng Minh 6.3 7.6 7.4 7.6 9.1 8.8 5.9 7.4 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

10 Trần Vũ Khánh Minh 8.3 8.5 8.1 8.1 8.6 9.3 8.3 9.1 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

11 Vòng Thế Minh 8.8 8.6 8.4 8.5 8.9 9.1 8.5 8.6 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

12 Nguyễn Lê Khánh My 9.3 9.1 8.7 8.1 9.2 9.1 9.2 9.8 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

13 Võ Ngọc Trà My 9.4 9.5 9.1 9.5 8.7 9.6 9.5 9.9 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

14 Hồ Hải Nam 7.7 8.2 7.7 8.5 8.9 8.7 9.2 9.8 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

15 Vũ Bảo Nghi 4.8 7.5 6.8 6.6 8.2 8.4 5.2 5.9 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt

16 Trần Nguyễn Duy Nhân 5.0 8.0 7.4 7.6 7.6 8.6 5.7 6.8 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

17 Đào Quang Hưng Thịnh 7.2 7.5 8.4 7.0 7.2 8.4 6.0 6.5 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

18 Nguyễn Toàn Anh Thy 9.2 9.1 7.9 9.1 9.0 9.4 8.8 8.2 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
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Lớp: 7/4
Grade

Kết quả học 
tập

Academic 

Performanc

e

Kết quả rèn 
luyện

Conduct

1 Cao Hoài An 9.7 9.3 8.9 9.2 9.5 9.8 9.7 9.8 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

2 Đoàn Lương Hoài An 9.4 8.8 7.8 8.5 8.3 9.7 9.3 7.7 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

3 Nguyễn Gia Hân 7.2 8.7 6.7 9.0 8.6 8.4 7.1 7.2 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

4 Nguyễn Khánh Hưng 5.5 7.6 8.4 7.7 6.7 7.9 6.4 6.9 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

5 Hồ Thị Ngọc Khánh 9.0 9.0 8.4 8.0 9.1 9.4 9.4 8.5 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

6 Nguyễn Gia Kiệt 8.7 8.8 9.7 7.7 8.7 9.6 9.0 9.5 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

7 Lâm Trần Tuệ Lâm 5.9 8.7 3.8 8.2 7.7 8.5 6.2 5.7 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt

8 Trần Ngọc Khánh Linh 8.5 9.2 8.9 9.3 9.2 8.9 9.1 9.0 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

9 Ngô Tường Mai 6.9 8.2 7.6 7.3 7.7 8.1 6.8 7.3 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

10 Nguyễn Ngọc Hân Nghi 9.6 9.5 8.7 9.3 9.3 9.6 9.7 9.6 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

11 Nguyễn Tấn Phát 8.1 8.2 4.6 6.4 5.8 7.1 6.1 6.9 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt

12 Chu Nguyễn Mai Phương 6.1 7.8 4.2 8.3 8.2 7.7 6.8 5.9 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt

13 Tạ Quang Minh Quân 9.2 8.6 7.6 7.4 9.0 9.4 9.2 9.7 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

14 Trần Ngọc Sơn 9.1 8.8 7.4 8.3 8.6 9.0 8.3 7.1 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

15 Phạm Nhật Tân 4.6 6.6 4.2 7.6 7.8 7.4 5.0 7.1 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt

16 HOÀNG ANH THƯ 9.4 9.5 9.0 8.7 9.4 9.4 9.4 9.2 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

17 Nguyễn Ngọc Bảo Uyên 9.7 9.7 8.4 9.9 9.2 9.6 9.8 9.6 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

18 Nguyễn Như Ý 7.1 8.5 6.7 8.8 8.7 7.7 6.2 6.3 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt

Huỳnh Thị Thuỳ Trang

GVCN/Class Teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by
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Lớp: 7/5
Grade

Học lực
Ranking

Hạnh 
kiểm

Conduct

1 Ngô Minh Châu Anh 9.2 9.3 8.5 9.7 9.4 9.3 9.5 9.7 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

2 Trần Nguyễn Bảo Châu 7.3 8.9 7.7 8.8 8.8 9.1 8.1 8.8 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

3 Nguyễn Minh Huy 9.8 9.2 8.8 9.4 8.9 9.9 9.3 9.6 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

4 Nguyễn Minh Khang 6.9 8.1 9.0 7.4 9.3 9.1 8.5 9.1 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

5 Nguyễn Trương Khánh Linh 6.6 8.4 6.5 8.5 8.7 8.9 7.6 8.6 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

6 Hồ Thục Mẫn 8.9 9.1 8.3 9.3 9.3 9.6 9.1 9.8 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

7 Trần Nguyễn Bảo Ngọc 6.6 8.2 7.4 8.8 8.6 9.2 7.7 7.5 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

8 Lưu Thiên Nhiên 9.8 9.7 9.5 9.4 9.0 9.6 9.5 9.5 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

9 Trần Đăng Phong 8.3 7.6 8.7 6.9 7.0 9.9 7.3 7.5 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

10 Trương Thị Thảo Quyên 9.7 9.4 9.2 9.5 9.6 9.4 10 9.7 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

11 Trương Thị Thủy Quyên 6.6 8.8 8.6 9.4 8.9 9.9 9.5 8.3 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

12 Nguyễn Trường Thịnh 6.3 7.9 6.3 7.8 7.4 8.4 6.3 8.4 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt

13 Lê Minh Tiến 8.9 8.3 8.1 8.9 8.3 9.1 9.4 9.3 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

14 Nguyễn Minh Tiến 7.1 7.1 5.6 7.4 8.0 6.9 6.4 8.6 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

15 Lew Zi Yi 7.5 8.9 8.7 8.7 9.1 9.2 8.1 8.7 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

Nguyễn Thị Thu vân
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